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BÁO CÁO

Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) và xếp hạng tỉnh Khánh Hòa 

về đổi mới sáng tạo năm 2023

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 12/3/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) công bố bộ chỉ số

đổi mới sáng tạo năm 2023 và bảng xếp hạng đổi mới sáng tạo (ĐMST) của 63 tỉnh,

thành phố trực thuộc trung ương.

Bộ chỉ số ĐMST cấp địa phương (PII - Provincial Innovation Index) là công

cụ cung cấp bức tranh thực tế, tổng thể về hiện trạng mô hình phát triển kinh tế xã

hội (KT-XH) dựa trên Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST)

của tỉnh, qua đó cung cấp căn cứ và bằng chứng về điểm mạnh, điểm yếu, về các

yếu tố tiềm năng và các điều kiện cần thiết để thúc đẩy phát triển KT-XH dựa trên

KH,CN&ĐMST cho tỉnh Khánh Hòa, là cơ sở khoa học và thực tiễn hỗ trợ việc

hoạch định chính sách, xác định, lựa chọn các định hướng, giải pháp phù hợp cho

phát triển KT-XH của tỉnh dựa trên KH,CN&ĐMST. Bộ chỉ số PII được xây dựng

có các mục đích chính như: Cung cấp các căn cứ về điểm mạnh, điểm yếu, các yếu

tố tiềm năng và điều kiện cần thiết để thúc đẩy phát triển KT-XH dựa trên

KH,CN&ĐMST của tỉnh Khánh Hòa; Làm cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng

và thực thi hiệu quả các chính sách thúc đẩy, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động

KH,CN&ĐMST ở Khánh Hòa; Thúc đẩy thực hiện các sáng kiến phát triển KT-XH

ở Khánh Hòa dựa trên KH,CN&ĐMST, tận dụng các thế mạnh và vượt qua các thách

thức; Cung cấp công cụ và kĩ thuật cho phép đánh giá, so sánh năng lực, kết quả

hoạt động KH,CN&ĐMST giữa các tỉnh, thành cũng như chất lượng điều hành, quản

lý nhà nước về KH,CN&ĐMST của Khánh Hòa; Góp phần nâng cao năng lực và

kết quả hoạt động KH,CN&ĐMST quốc gia; đặc biệt là góp phần thực hiện và theo

dõi, đánh giá việc thực hiện Chiến lược KH,CN&ĐMST đến năm 2030, Chiến lược

phát triển KT-XH đến năm 2030, Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 và các

mục tiêu phát triển bền vững...

Bên cạnh đó, bộ chỉ số còn có ý nghĩa với một số chủ thể khác như: Đối với
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nhà đầu tư, kết quả đánh giá PII của tỉnh Khánh Hòa sẽ là thông tin tham khảo hữu

ích về môi trường đầu tư địa phương cho nhà đầu tư, doanh nghiệp để có các quyết

định đầu tư phù hợp; Đối với khu vực nghiên cứu, bộ chỉ số PII cung cấp cơ sở dữ

liệu toàn diện với hệ thống các chỉ tiêu đánh giá, có thể so sánh được qua thời gian

và thúc đẩy các nghiên cứu khác; Bộ chỉ số PII cũng có ý nghĩa đối với cộng đồng

các tổ chức quốc tế và nhà tài trợ để xem xét, cân nhắc các tài trợ và hoạt động có

liên quan tại các tỉnh, thành ở Việt Nam.

Cấu trúc Bộ chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2023

Bộ chỉ số PII năm 2023 gồm có 52 chỉ số, chia làm 7 trụ cột (theo nguyên lý

của bộ chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu GII), gồm:

- 05 trụ cột đầu vào phản ánh những yếu tố tạo điều kiện thuận lợi cho phát

triển KT-XH dựa trên KH,CN&ĐMST, bao gồm: (1) Thể chế, (2) Vốn con người

và Nghiên cứu và phát triển, (3) Cơ sở hạ tầng, (4) Trình độ phát triển của thị trường

và (5) Trình độ phát triển của doanh nghiệp.

- 02 trụ cột đầu ra phản ánh kết quả tác động của KH,CN&ĐMST vào phát

triển KT-XH, bao gồm: (6) Sản phẩm tri thức, sáng tạo và công nghệ, (7) Tác động.

Hình 1. Khung chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2023

1. Quá trình thu thập, tổng hợp dữ liệu phục vụ tính toán các chỉ số đổi

mới sáng tạo PII của Khánh Hòa trong năm 2023
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Nguồn dữ liệu để xây dựng bộ chỉ số PII 2023 được thu thập dựa trên số liệu

từ các báo cáo thống kê, báo cáo quản lý chính thức của các cơ quan trung ương và

địa phương; số liệu từ các bộ chỉ số khác (bộ chỉ số Cải cách hành chính, bộ chỉ số

Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, bộ chỉ số Chuyển đổi số, bộ chỉ số Hiệu quả quản trị

và hành chính công cấp tỉnh).

Cơ cấu nguồn dữ liệu như sau:

- Từ các báo cáo, số liệu thống kê của các cơ quan, tổ chức ở trung ương:

38.5% (20 chỉ số).

- Từ các bộ chỉ số khác: 21% (11 chỉ số).

- Từ dữ liệu quản lý nhà nước của Bộ KH&CN: 15.5% (8 chỉ số).

- Từ số liệu do địa phương cung cấp: 25% (13 chỉ số).

Hình 2. Cơ cấu nguồn dữ liệu

Thực hiện đề nghị của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo,

Sở KH&CN đã có Công văn số 1092/SKHCN-QLChN ngày 27/6/2023 về việc cử

cán bộ đầu mối triển khai Bộ chỉ số ĐMST cấp địa phương năm 2023.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 5782/UBND-KGVX ngày

14/6/2023 về việc triển khai bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2023,

trên cơ sở hướng dẫn của Bộ KH&CN, Sở KH&CN đã làm đầu mối, phối hợp Học

viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Bộ KH&CN tiến hành thu thập dữ
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liệu phục vụ tính toán chỉ số ĐMST PII tỉnh Khánh Hòa. Sở KH&CN đã gởi các

Công văn số 1116/SKHCN-QLChN ngày 30/6/2023 và công văn số

1254/SKHCN-QLChN ngày 19/7/2023 về việc cung cấp thông tin về Bộ chỉ số

ĐMST cấp địa phương năm 2023 đến các Sở, ban ngành, đơn vị liên quan đề nghị

cung cấp thông tin dữ liệu và tài liệu minh chứng.

Sở KH&CN đã tổng hợp dữ liệu và tài liệu minh chứng, gởi về Học viện Khoa

học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (đồng thời báo cáo UBND tỉnh) tại Công văn

số 1312/SKHCN-QLChN ngày 28/7/2023 và Công văn số 1490/SKHCN-QLChN

ngày 25/8/2024 về việc tổng hợp thông tin dữ liệu phục vụ tính toán Bộ chỉ số Đổi

mới sáng tạo cấp địa phương năm 2023.

2. Kết quả Bộ chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2023

2.1. Kết quả xếp hạng chung Bộ chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương

năm 2023

Ngày 12/3/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) công bố bộ chỉ số

đổi mới sáng tạo năm 2023 và bảng xếp hạng đổi mới sáng tạo của 63 tỉnh, thành

phố trực thuộc trung ương được trình bày tại Bảng 1. Theo đó, Hà Nội có điểm số

cao nhất, đạt 62.86, tỉnh Cao Bằng có điểm số thấp nhất là 22.18. Tỉnh Khánh Hòa

đạt 36,78 điểm, xếp hạng thứ 31/63 tỉnh, thành phố.

Thứ

hạng
Địa phương Điểm

Thứ

hạng
Địa phương Điểm

1 Hà Nội 62,86 33 Nghệ An 36,50

2 TP. Hồ Chí Minh 55,85 34 Bình Phước 35,85

3 Hải Phòng 52,32 35 Quảng Nam 35,69

4 Đà Nẵng 50,70 36 Trà Vinh 34,94

5 Cần Thơ 49,66 37 Nam Định 34,90

6 Bắc Ninh 49,20 38 Tây Ninh 34,89

7 Bà Rịa Vũng Tàu 49,18 39 Kon Tum 34,44

8 Bình Dương 48,64 40 Hòa Bình 34,33

9 Quảng Ninh 48,03 41 Phú Yên 34,01

10 Thái Nguyên 47,75 42 Hà Tĩnh 33,76

11 Bắc Giang 46,51 43 Tuyên Quang 33,74

12 Long An 44,95 44 Lào Cai 32,76

13 Đồng Nai 44,44 45 Bạc Liêu 32,54

14 Thừa Thiên Huế 44,01 46 Lạng Sơn 32,49

15 Lâm Đồng 43,58 47 Bình Thuận 32,02

16 Ninh Bình 43,39 48 Sóc Trăng 31,81

https://vnexpress.net/khoa-hoc/pii-doi-moi-sang-tao/ho-so-pii/ha-noi
https://vnexpress.net/khoa-hoc/pii-doi-moi-sang-tao/ho-so-pii/nghe-an
https://vnexpress.net/khoa-hoc/pii-doi-moi-sang-tao/ho-so-pii/tp-ho-chi-minh
https://vnexpress.net/khoa-hoc/pii-doi-moi-sang-tao/ho-so-pii/binh-phuoc
https://vnexpress.net/khoa-hoc/pii-doi-moi-sang-tao/ho-so-pii/hai-phong
https://vnexpress.net/khoa-hoc/pii-doi-moi-sang-tao/ho-so-pii/quang-nam
https://vnexpress.net/khoa-hoc/pii-doi-moi-sang-tao/ho-so-pii/da-nang
https://vnexpress.net/khoa-hoc/pii-doi-moi-sang-tao/ho-so-pii/tra-vinh
https://vnexpress.net/khoa-hoc/pii-doi-moi-sang-tao/ho-so-pii/can-tho
https://vnexpress.net/khoa-hoc/pii-doi-moi-sang-tao/ho-so-pii/nam-dinh
https://vnexpress.net/khoa-hoc/pii-doi-moi-sang-tao/ho-so-pii/bac-ninh
https://vnexpress.net/khoa-hoc/pii-doi-moi-sang-tao/ho-so-pii/tay-ninh
https://vnexpress.net/khoa-hoc/pii-doi-moi-sang-tao/ho-so-pii/ba-ria-vung-tau
https://vnexpress.net/khoa-hoc/pii-doi-moi-sang-tao/ho-so-pii/kon-tum
https://vnexpress.net/khoa-hoc/pii-doi-moi-sang-tao/ho-so-pii/binh-duong
https://vnexpress.net/khoa-hoc/pii-doi-moi-sang-tao/ho-so-pii/hoa-binh
https://vnexpress.net/khoa-hoc/pii-doi-moi-sang-tao/ho-so-pii/quang-ninh
https://vnexpress.net/khoa-hoc/pii-doi-moi-sang-tao/ho-so-pii/phu-yen
https://vnexpress.net/khoa-hoc/pii-doi-moi-sang-tao/ho-so-pii/thai-nguyen
https://vnexpress.net/khoa-hoc/pii-doi-moi-sang-tao/ho-so-pii/ha-tinh
https://vnexpress.net/khoa-hoc/pii-doi-moi-sang-tao/ho-so-pii/bac-giang
https://vnexpress.net/khoa-hoc/pii-doi-moi-sang-tao/ho-so-pii/tuyen-quang
https://vnexpress.net/khoa-hoc/pii-doi-moi-sang-tao/ho-so-pii/long-an
https://vnexpress.net/khoa-hoc/pii-doi-moi-sang-tao/ho-so-pii/lao-cai
https://vnexpress.net/khoa-hoc/pii-doi-moi-sang-tao/ho-so-pii/dong-nai
https://vnexpress.net/khoa-hoc/pii-doi-moi-sang-tao/ho-so-pii/bac-lieu
https://vnexpress.net/khoa-hoc/pii-doi-moi-sang-tao/ho-so-pii/thua-thien-hue
https://vnexpress.net/khoa-hoc/pii-doi-moi-sang-tao/ho-so-pii/lang-son
https://vnexpress.net/khoa-hoc/pii-doi-moi-sang-tao/ho-so-pii/lam-dong
https://vnexpress.net/khoa-hoc/pii-doi-moi-sang-tao/ho-so-pii/binh-thuan
https://vnexpress.net/khoa-hoc/pii-doi-moi-sang-tao/ho-so-pii/ninh-binh
https://vnexpress.net/khoa-hoc/pii-doi-moi-sang-tao/ho-so-pii/soc-trang
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17 Hải Dương 42,57 49 An Giang 30,90

18 Hưng Yên 42,52 50 Cà Mau 30,52

19 Vĩnh Phúc 42,40 51 Quảng Bình 30,42

20 Phú Thọ 41,29 52 Đắk Lắk 30,02

21 Ninh Thuận 39,69 53 Kiên Giang 29,80

22 Hà Nam 39,60 54 Đắk Nông 29,71

23 Bình Định 39,42 55 Quảng Trị 29,25

24 Thái Bình 39,05 56 Bắc Kạn 28,80

25 Đồng Tháp 38,32 57 Sơn La 27,87

26 Quảng Ngãi 37,80 58 Yên Bái 27,17

27 Tiền Giang 37,66 59 Điện Biên 26,78

28 Bến Tre 37,65 60 Hà Giang 26,14

29 Vĩnh Long 37,37 61 Gia Lai 25,83

30 Thanh Hóa 37,32 62 Lai Châu 22,78

31 Khánh Hòa 36,78 63 Cao Bằng 22,18

32 Hậu Giang 36,54

Bảng 1. Bảng thứ hạng và điểm số PII của các địa phương năm 2023

2.2 Kết quả đánh giá chỉ số đổi mới sáng tạo tỉnh Khánh Hòa năm 2023

Kết quả đánh giá Khánh Hòa (theo vùng KT-XH Bắc Trung Bộ và duyên hải

miền Trung) có dân số trung bình (năm 2022): 1,254,000 người; GRDP (năm 2022):

95,974 tỉ đồng; Thu nhập bình quân đầu người (năm 2022): 3,729,000

đồng/người/tháng, được xếp vào nhóm thu nhập trung bình. Điểm số đầu vào của bộ

chỉ số PII: 40.21 điểm; điểm số đầu ra bộ chỉ số PII: 33.35 điểm.

Trụ cột 1. Thể chế, nhóm chỉ số và các chỉ số thành phần

Việc tạo môi trường chính trị, môi trường pháp lý để thu hút, bảo vệ doanh

nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động và tăng trưởng là yếu tố

đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng đến môi trường ĐMST. Thể chế có vai trò to lớn

trong việc tác động đến cách các tác nhân kinh tế tương tác với nhau và với cấu trúc

chính trị, các quy định pháp luật và xã hội. Môi trường thể chế được xác định bởi

khung pháp lý và hành chính, trong đó các cá nhân, doanh nghiệp và chính quyền

tương tác để tạo thu nhập và sự thịnh vượng của nền kinh tế.

Stt Chỉ số
Giá trị điểm số

Khánh Hòa

Cả nước

Cao nhất Thấp nhất

1. Thể chế 46.54 77.16 27.85

1.1. Môi trường chính sách 40.40 79.57 20.69

1.1.1.
Chính sách thúc đẩy KHCN&ĐMST phục 

vụ phát triển KT-XH của  địa phương
18.25 47 15.16

https://vnexpress.net/khoa-hoc/pii-doi-moi-sang-tao/ho-so-pii/hai-duong
https://vnexpress.net/khoa-hoc/pii-doi-moi-sang-tao/ho-so-pii/an-giang
https://vnexpress.net/khoa-hoc/pii-doi-moi-sang-tao/ho-so-pii/hung-yen
https://vnexpress.net/khoa-hoc/pii-doi-moi-sang-tao/ho-so-pii/ca-mau
https://vnexpress.net/khoa-hoc/pii-doi-moi-sang-tao/ho-so-pii/vinh-phuc
https://vnexpress.net/khoa-hoc/pii-doi-moi-sang-tao/ho-so-pii/quang-binh
https://vnexpress.net/khoa-hoc/pii-doi-moi-sang-tao/ho-so-pii/phu-tho
https://vnexpress.net/khoa-hoc/pii-doi-moi-sang-tao/ho-so-pii/dak-lak
https://vnexpress.net/khoa-hoc/pii-doi-moi-sang-tao/ho-so-pii/ninh-thuan
https://vnexpress.net/khoa-hoc/pii-doi-moi-sang-tao/ho-so-pii/kien-giang
https://vnexpress.net/khoa-hoc/pii-doi-moi-sang-tao/ho-so-pii/ha-nam
https://vnexpress.net/khoa-hoc/pii-doi-moi-sang-tao/ho-so-pii/dak-nong
https://vnexpress.net/khoa-hoc/pii-doi-moi-sang-tao/ho-so-pii/binh-dinh
https://vnexpress.net/khoa-hoc/pii-doi-moi-sang-tao/ho-so-pii/quang-tri
https://vnexpress.net/khoa-hoc/pii-doi-moi-sang-tao/ho-so-pii/thai-binh
https://vnexpress.net/khoa-hoc/pii-doi-moi-sang-tao/ho-so-pii/bac-kan
https://vnexpress.net/khoa-hoc/pii-doi-moi-sang-tao/ho-so-pii/dong-thap
https://vnexpress.net/khoa-hoc/pii-doi-moi-sang-tao/ho-so-pii/son-la
https://vnexpress.net/khoa-hoc/pii-doi-moi-sang-tao/ho-so-pii/quang-ngai
https://vnexpress.net/khoa-hoc/pii-doi-moi-sang-tao/ho-so-pii/yen-bai
https://vnexpress.net/khoa-hoc/pii-doi-moi-sang-tao/ho-so-pii/tien-giang
https://vnexpress.net/khoa-hoc/pii-doi-moi-sang-tao/ho-so-pii/dien-bien
https://vnexpress.net/khoa-hoc/pii-doi-moi-sang-tao/ho-so-pii/ben-tre
https://vnexpress.net/khoa-hoc/pii-doi-moi-sang-tao/ho-so-pii/ha-giang
https://vnexpress.net/khoa-hoc/pii-doi-moi-sang-tao/ho-so-pii/vinh-long
https://vnexpress.net/khoa-hoc/pii-doi-moi-sang-tao/ho-so-pii/gia-lai
https://vnexpress.net/khoa-hoc/pii-doi-moi-sang-tao/ho-so-pii/thanh-hoa
https://vnexpress.net/khoa-hoc/pii-doi-moi-sang-tao/ho-so-pii/lai-chau
https://vnexpress.net/khoa-hoc/pii-doi-moi-sang-tao/ho-so-pii/khanh-hoa
https://vnexpress.net/khoa-hoc/pii-doi-moi-sang-tao/ho-so-pii/cao-bang
https://vnexpress.net/khoa-hoc/pii-doi-moi-sang-tao/ho-so-pii/hau-giang
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Stt Chỉ số
Giá trị điểm số

Khánh Hòa

Cả nước

Cao nhất Thấp nhất

1.1.2. Thiết chế pháp lý và an ninh  trật tự 7.63 8.6 6.5

1.1.3. Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 6.01 7.04 4.59

1.2. Môi trường kinh doanh 52.69 79.6 28.64

1.2.1. Chi phí gia nhập thị trường 7.21 7.93 6.32

1.2.2.
Tính năng động và tiên phong của chính 

quyền địa phương
6.59 7.66 6.07

1.2.3. Cải cách hành chính 86.19 90.10 75.99

1.2.4. Cạnh tranh bình đẳng 5.77 7.36 4.19

Trụ cột 2. Vốn con người và nghiên cứu & phát triển, nhóm chỉ số và 

các chỉ số thành phần

Vốn con người và nghiên cứu và phát triển (NC&PT) là những yếu tố dẫn dắt

cơ bản, quyết định năng lực ĐMST của quốc gia và địa phương. Một địa phương có

nguồn vốn con người được quan tâm, chú trọng nuôi dưỡng và phát triển, dành nguồn

lực cho NC&PT càng lớn thì hoạt động ĐMST sẽ có kết quả và chất lượng càng

cao, đóng góp cho sự phát triển KT-XH càng lớn.

Stt Chỉ số
Giá trị điểm số

Khánh Hòa

Cả nước

Cao nhất Thấp nhất

2.
Vốn con người và nghiên cứu và phát 

triển
42.59 63.06 13.72

2.1 Giáo dục 27.38 79.03 13.93

2.1.1. Điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT 6.34 7.2 5.72

2.1.2.

Tỉ lệ học sinh trung học tham gia các

cuộc thi nghiên cứu khoa học, kĩ      

thuật

0.30 2.26 0.06

2.1.3.
Chi cho giáo dục và  đào tạo bình quân một 

người đi học trong 1  năm
17.20 27.85 12.73

2.2. Nghiên cứu và phát triển 57.80 77.24 4.56

2.2.1.
Nhân lực nghiên cứu và phát triển/10,000 

dân
15.63 64.47 1.22

2.2.2.
Tỉ  lệ  chi  cho  khoa  học  và  công  nghệ  

từ  ngân  sách  địa  phương/GRDP (%)
0.03 0.4 0.0

2.2.3.
Chi nghiên cứu khoa học và phát triển công

nghệ/GRDP (%)
0.30 0.46 0.00

2.2.4. Số tổ  chức KH&CN/10,000 dân 0.47 3.06 0.22

Trụ cột 3. Cơ sở hạ tầng, nhóm chỉ số và các chỉ số thành phần

Cơ sở hạ tầng chung và hạ tầng kĩ thuật là các yếu tố tạo thuận lợi cho các

hoạt động sản xuất kinh doanh của các cá nhân, doanh nghiệp, giúp giảm chi phí

giao dịch, tiếp cận thị trường tốt hơn và tăng trưởng bền vững. 

Stt Chỉ số
Giá trị điểm số

Khánh Hòa

Cả nước

Cao nhất Thấp nhất

3. Cơ sở hạ tầng 53.62 82.47 12.5
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Stt Chỉ số
Giá trị điểm số

Khánh Hòa

Cả nước

Cao nhất Thấp nhất

3.1.
Hạ tầng Hạ tầng công nghệ thông tin và 

truyền thông  (ICT)
71.9 99.44 11.68

3.1.1. Hạ tầng số 0.62 0.83 0.32

3.1.2. Quản trị điện tử 3.48 74.51 13.50

3.2 Hạ tầng chung và môi trường sinh thái 35.33 74.51 13.50

3.2.1 . Cơ sở  hạ tầng cơ  bản 50.52 69.45 36.64

3.2.2.

Tỉ lệ diện tích đất công nghiệp đã được xây

dựng kết cấu hạ tầng của  các khu công 

nghiệp trên tổng diện tích đất công nghiệp 

theo quy hoạch của các khu  công nghiệp

39.11 100.00 0.16

3.2.3. Quản  trị  môi trường 3.43 4.63 2.82

Trụ cột 4. Trình độ phát triển của thị trường

Trụ cột này phản ánh sự phát triển của thị trường, bao gồm cung cấp các dịch

vụ hỗ trợ cho ĐMST như tiếp cận tài chính (tín dụng), tiếp cận thị trường, sự cạnh

tranh, quy mô thị trường. Việc tiếp cận được các tổ chức tài chính và nhà đầu tư sẵn

sàng hỗ trợ các dự án kinh doanh và mở rộng kinh doanh sẽ khuyến khích các doanh

nghiệp thực hiện ĐMST

Stt Chỉ số
Giá trị điểm số

Khánh Hòa

Cả nước

Cao nhất Thấp nhất

4. Trình độ phát triển của thị trường 42.01 77.81 14.30

4.1 Tài chính và đầu tư 43.94 76.99 4.96

4.1.1.
Tín dụng cho khu vực  tư nhân/1,000 lao 

động
167.53 691.36 55.55

4.1.2. Tài chính vi mô/GRDP 0.02 0.09 0.00

4.1.3
Vốn sản xuất kinh doanh bình quân hàng 

năm của các doanh nghiệp đang hoạt động
33.70 114.59 17.23

4.1.4.

Giá trị tài sản cố định và đầu tư tài chính 

dài hạn của các doanh nghiệp đang hoạt 

động

19.54 55.11 5.14

4.2. Quy mô thị trường 40.08 88.87 13.05

4.2.1.
Số DN ngành dịch vụ chuyên môn

KH&CN/1,000 DN
65.15 115.24 24.08

4.2.2. Mật độ DN/1,000 dân 8.90 29.20 1.40

4.2.3. Đóng góp trong GDP cả nước (%) 1.04 15.98 0.13

Trụ cột 5. Trình độ phát triển của doanh nghiệp, nhóm chỉ số và các chỉ 

số thành phần

Đây là Trụ cột cuối cùng trong nhóm các trụ cột đầu vào được thiết kế để đánh

giá mức độ thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện hoạt động ĐMST. Trụ cột Thể chế

cho thấy môi trường thể chế tạo thuận lợi cho hoạt động ĐMST, trụ cột Vốn con

người và NC&PT đánh giá việc tích lũy vốn con người thông qua giáo dục và những
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ưu tiên cho hoạt động NC&PT. Trụ cột Cơ sở hạ tầng và Trụ cột Sự phát triển của

thị trường cho thấy những dịch vụ sẵn có, những điều kiện không thể thiếu để ĐMST

được thực hiện.

Stt Chỉ số
Giá trị điểm số

Khánh Hòa

Cả nước

Cao nhất Thấp nhất

5. Trình độ phát triển của doanh nghiệp 16.29 56.85 8.40

5.1 Lao động có kiến thức 22.53 81.69 1054

5.1.1.
Tỷ  lệ chi đào tạo lao động trong tổng chi 

của doanh nghiệp
4.54 12.90 2.37

5.1.2.
Tỷ  lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào

tạo
25.30 50.30 11.93

5.1.3. Tỉ lệ  doanh nghiệp có hoạt  động NC&PT 0.05 29.30 0.00

5.2 Liên kết sáng tạo 14.40 71.28 0.00

5.2.1.
Hợp tác nghiên cứu giữa tổ  chức KH&CN 

và  doanh nghiệp
12.52 77.45 0.00

5.2.2.
Tỷ  lệ dự án đầu tư đang hoạt động trong 

các  khu công nghiệp
14.20 135.82 0.00

5.2.3.
Tỷ  lệ dự án đầu tư đang hoạt động trong 

các  cụm công nghiệp
7.14 111.39 0.00

5.3 Hấp thu tri thức 11.94 76.37 3.55

5.3.1. Đầu tư trực tiếp của nước  ngoài/GRDP 0.00 0.27 0.02

5.3.2. Tỉ lệ  doanh nghiệp có hoạt  động ĐMST 0.80 25.60 0.10

5.3.3. Tỷ  lệ doanh nghiệp có chứng chỉ ISO 6.43 35.41 4.16

Trụ cột 6. Sản phẩm tri thức, sáng tạo và công nghệ, nhóm chỉ số và các 

chỉ số thành phần

Trụ cột này là một trong hai trụ cột đầu ra ĐMST. Các trụ cột này phản ánh từ

những đầu vào ĐMST gồm thể chế, vốn con người và NC&PT, cơ sở hạ tầng và sự

phát triển của thị trường, doanh nghiệp – tức là các yếu tố tạo điều kiện thuận lợi

cho hoạt động ĐMST sẽ mang lại những kết quả như thế nào.

Stt Chỉ số
Giá trị điểm số

Khánh Hòa

Cả nước

Cao nhất Thấp nhất

6.
Sản phẩm tri thức, sáng tạo và công 

nghệ
20.16 63.16 3.1

6.1 Sáng tạo tri thức 21.55 100.00 0.00

6.1.1.
Đơn đăng kí bảo hộ sáng chế và giải pháp 

hữu ích/10,000 dân
0.18 2.33 2.00

6.1.2. Đơn đăng kí giống cây trồng/10,000 dân 0.00 0.60 0.00

6.2. Tài sản vô hình 12.97 62.88 5.66

6.2.1.
Đơn  đăng kí nhãn hiệu/1,000 doanh nghiệp

đang hoạt động
91.46 278.70 39.20
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Stt Chỉ số
Giá trị điểm số

Khánh Hòa

Cả nước

Cao nhất Thấp nhất

6.2.2. Đơn đăng kí nhãn hiệu tập thể/10,000 dân 0.10 1.27 0.05

6.2.3.
Đơn đăng kí kiểu dáng công nghiệp/10.000

dân
0.19 1.97 0.00

6.2.4.
Số lượng chỉ dẫn địa lí đã  được cấp giấy 

chứng  nhận bảo hộ/tổng số xã
0.01 0.06 0.00

6.3. Lan tỏa tri thức 25.97 60.10 0.00

6.3.1. Số doanh nghiệp mới thành lập/10,000 dân 15.81 48.38 1.78

6.3.2.

Số doanh nghiệp KH&CN và doanh nghiệp

đủ điều kiện là doanh nghiệp 

KH&CN/1,000 doanh  nghiệp

0.98 7.36 0.00

6.3.3.

Tỉ lệ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng 

tạo/tổng số doanh nghiệp mới thành lập ở 

địa  phương

0.00 16.43 0.00

Trụ cột 7. Tác động, nhóm chỉ số và các chỉ số thành phần

Trụ cột 7 cho thấy những tác động của ĐMST góp phần phát triển KT-XH của

địa phương. Mục tiêu chính của việc thúc đẩy ĐMST trong nền kinh tế là tăng sự giàu

có, thịnh vượng và hạnh phúc chung của mọi người dân trong nền kinh tế.

Stt Chỉ số
Giá trị điểm số

Khánh Hòa

Cả nước

Cao nhất Thấp nhất

7. Tác động 46.53 66.21 20.54

7.1 Tác động đến sản xuất kinh doanh 45.14 76.23 17.54

7.1.1. sản xuất công  nghiệp 122.00 132.90 75.90

7.1.2.
Số lượng sản phẩm OCOP/tổng số đơn vị 

hành chính cấp xã
0.10 2.03 0.00

7.1.3. Giá trị xuất khẩu/GRDP 0.47 5.15 0.01

7.1.4. Tốc độ tăng năng suất lao động 0.12 0.21 0.16

7.2 Tác động đến kinh tế xã hội 47.91 83.73 3.48

7.2.1. Tốc độ giảm nghèo -3.60 7.00 -12.90

7.2.2.
Tỷ  lệ lao động có việc làm trong nền  kinh 

tế/tổng dân số
0.52 63.71 37.13

7.2.3. Thu nhập bình quân đầu người 3.73 8.08 2.06

7.2.4. Phát triển con người 0.74 0.82 0.60
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Điểm số 7 trụ cột của Khánh Hòa được vẽ theo biểu đồ mạng nhện, hiển thị

điểm số của các trụ cột và so sánh tương quan với điểm số thấp nhất, cao nhất và

điểm trung bình của cả 63 tỉnh, thành cho mỗi trụ cột:

Biểu đồ: Điểm số các trụ PII 2023 của Khánh Hòa

Bộ chỉ số chỉ ra 05 điểm mạnh và 05 điểm yếu của tỉnh Khánh Hòa:

ĐIỂM MẠNH ĐIỂM YẾU

Chỉ số
Giá

trị

Điểm

số
Chỉ số

Giá

trị

Điểm

số

2.2.3. Chi cho

NC&PT/GRDP (%)
0.30 100.00

6.2.2. Đơn đăng kí nhãn

hiệu tập thể/10,000 dân
0.10 3.97

2.2.4. Số tổ chức

KH&CN/10,000 dân
0.47 74.90

5.3.3. Số DN có chứng chỉ

ISO/1,000 DN 
6.43 7.25

7.1.1. Chỉ số sản xuất

công nghiệp
122.00 80.88

5.1.1. Tỷ lệ chi đào tạo lao

động trong tổng chi của

DN (%)

4.54 20.56

3.1.2. Quản trị điện tử 3.48 85.02 7.2.1. Tốc độ giảm nghèo -3.60 46.73

6.3.1. Số DN mới

thành lập/10,000 dân
15.81 64.56

1.1.1. Chính sách thúc đẩy

KHCN&ĐMST phục vụ

phát triển KT-XH

18.25 9.69

Bảng 2. Chỉ số Điểm mạnh, điểm yếu của Khánh Hòa
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3. Đánh giá

- Hiện nay, có rất nhiều chỉ số cấp địa phương ở các lĩnh vực khác nhau. Đối

với Bộ chỉ số PII được xây dựng trên nền tảng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu GII

xếp hạng cho cấp quốc gia thì PII đã được hiệu chỉnh cho phù hợp với quy mô địa

phương và đã được kiểm định bởi các chuyên gia của WIPO nên có phương pháp và

dữ liệu đáng tin cậy. Chỉ số PII không phải để so sánh thứ bậc giữa các địa phương

do mỗi địa phương có đặc thù và điều kiện khác nhau. Tuy nhiên, chỉ số PII cung

cấp một bức tranh tổng thể để các địa phương có thể tự đánh giá nhằm nâng cao chỉ

số PII dựa trên việc nỗ lực khai thác tốt nguồn lực của địa phương cũng như nâng

cao năng lực quản trị.

- Từ kết quả xếp hạng PII của 63 tỉnh, thành cho thấy, Khánh Hòa có chỉ số

ĐMST so với 63 tỉnh, thành và theo vùng KT-XH ở mức trung bình-khá.

- Từ điểm đầu vào và điểm đầu ra (lần lượt là 40.21 điểm và 33.35 điểm) cho

thấy cho thấy việc Khánh Hòa sử dụng đầu vào ĐMST để chuyển thành đầu ra

ĐMST còn chưa hiệu quả (Bến Tre có mức thu nhập bình quân đầu người ở mức

trung bình là 3.8 triệu đồng/người/tháng, đạt 30.79 điểm đầu vào ĐMST nhưng đạt

44.51 điểm đầu ra ĐMST).

- Bộ chỉ số PII cung cấp căn cứ khoa học và cung cấp các minh chứng về điểm

mạnh, điểm yếu, về các yếu tố tiềm năng và các điều kiện cần thiết để phát triển

KT-XH dựa trên KH,CN&ĐMST của tỉnh. Qua đó Khánh Hòa cần tập trung có các

giải pháp cải thiện đối với các trụ cột hiện có kết quả còn kém (5 điểm yếu từ chỉ số

PII); kịp thời sử dụng các kết quả đánh giá PII vào công tác chỉ đạo, điều hành, xây

dựng và thực hiện các biện pháp, giải pháp thúc đẩy phát triển KT-XH dựa trên

KH,CN&ĐMST của tỉnh, cũng như qua đó đóng góp thiết thực vào phát triển KT-

XH dựa trên KH,CN&ĐMST của quốc gia.

4. Đề xuất, kiến nghị

Việc nâng cao chỉ số ĐMST cần thời gian dài và cần sự tham gia của nhiều

ngành, lĩnh vực. Do đó, Sở Khoa học và Công nghệ kiến nghị UBND tỉnh giao Sở

Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các ngành, lĩnh vực, UBND cấp huyện

để xây dựng Kế hoạch nâng cao chỉ số ĐMST cấp tỉnh năm 2024. Với các nhiệm vụ

cơ bản như sau:

- Sở Khoa học và Công nghệ:

+ Chủ trì thực hiện các nhiệm vụ: Phân tích chuyên sâu chỉ số PII với các điểm

mạnh, điểm yếu, tiềm năng để nâng cao các chỉ số thành phần trong ngắn hạn và lâu

dài; hội thảo tuyên truyền, tập huấn, nâng cao nhận thức cho đội ngũ quản lý, doanh

nghiệp, cộng đồng trên địa bàn tỉnh.
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+ Xây dựng các sơ đồ kết nối các mối liên hệ giữa cơ quan quản lý với các

nhiệm vụ để nâng cao chỉ số PII của tỉnh; dự thảo phương án phân công chịu trách

nhiệm về các chỉ số thành phần cho từng ngành, lĩnh vực.

+ Chủ trì công tác thu thập dữ liệu, xây dựng quy chế phối hợp thu thập dữ liệu

trên địa bàn tỉnh.

- Đối với các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan:

+ Cử đại điện làm công tác đầu mối, cung cấp thông tin dữ liệu, tài liệu minh

chứng về Sở KH&CN. Cử người làm công tác đầu mối tham gia các khóa tập huấn

do Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Bộ KH&CN tổ chức.

+ Xây dựng các kế hoạch cụ thể của từng ngành, lĩnh vực để nâng cao chỉ số

thành phần thuộc ngành, lĩnh vực mình phụ trách.

+ Chủ động cập nhật dữ liệu và tài liệu minh chứng về lĩnh vực phụ trách, liên

quan, gửi dữ liệu về Sở KH&CN hoàn thành trước ngày 10/7 hàng năm để phục vụ

tính toán Chỉ số ĐMST PII của tỉnh Khánh Hòa.

Sau 02 năm triển khai kế hoạch, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ chủ trì đánh giá

kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh để ban hành kế hoạch tiếp theo.

Sở Khoa học và Công nghệ kính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung

về chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương và các đề xuất, kiến nghị, xin ý kiến

UBND tỉnh.

Gửi kèm: Dự thảo kế hoạch Nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo (PII) tỉnh Khánh

Hòa đến năm 2025.

Nơi nhận: (VBĐT)

- Như trên;

- Sở Tài chính;

- Sở Xây dựng;

- Sở Công thương;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Ban Quản lý khu kinh tế Vân Phong;

- Cục Thống kê Khánh Hòa;

- Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh

Khánh Hòa;

- Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh

Khánh Hòa;

- Lãnh đạo Sở;

- Lưu: VT, QLChN.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Hoàng Diệp
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